
STT Tên trẻ Năm sinh Tên phụ huynh Địa chỉ Tỉnh Loại dụng cụ Ghi chú

1 Nguyễn Thị Diệu 
Huyền 20/4/ 2016 Nguyễn Văn Công Thôn Ngọc liễn, xã châu minh, 

huyện hiệp hoà Bắc Giang Ghế không ngả

2 Nguyễn Vĩnh Khang 4/17/2016 Nguyễn Thanh Mai Chung cư I9, ngõ 13 Khuất Duy 
Tiến, Thanh Xuân, HÀ Nội Hà Nội Ghế không ngả

3 Phan Hải phong 12/27/2014 Lê Thị Hoài Khối tân Hải , phường Quỳnh 
phương, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An Ghế không ngả

4 Đinh Thị Thảo Nguyên 12/17/2015 Nguyễn Thị Hằng Thôn Hoan Ái, Xã Tân Việt, 
huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng yên Hưng Yên Ghế không ngả

5 Trần Minh Khôi 1/2/2016 Nguyễn Thị Gấm khu vực 8 phường nhơn phú -tp 
quy nhơn_ bình định Bình Định Ghế không ngả

6 Hoàng Võ Thanh Trà 8/21/2016 Võ Thị Thùy Linh Tổ dân cư số 1 - Thôn Trung Tâm 
- Xã Ngọc Sơn huyện thạch hà Hà Tĩnh Ghế không ngả

7 NGUYỄN DƯƠNG 
HẢI ÂU 11/10/2016 DƯƠNG THỊ BÍCH Thôn Phước Sơn, xã Phước Cát 2, 

Cát Tiên, Lâm Đồng Lâm Đồng Ghế không ngả

8 Nguyễn trần long nhất 10/8/2016 mẹ Trần thị nhị xóm 1,thôn Liễu An, xã Hoài 
Châu Bắc, Hoài Nhơn, Bình Định Bình Định Ghế không ngả

9 Võ Đoàn Huyền My 8/5/2016 Đoàn Thị Mỹ Hòa 31/6B, tổ 2 khu phố khánh long, 
phường tân phước khánh, tân uyên Bình Dương Ghế không ngả

10 Y ZUBI NIÊ  2013 H ABAL NIÊ
BUÔN KMRƠNG PRONG B.XÃ 
EA TU.THÀNH PHỐ BUÔN 
MA THUỘT.TĨNH DAKLAK

Đăk Lăk Ghế ngả sau

11 Bùi Thanh Liêm 5/29/2017 Lê Thị Thu Huyền
Số 9,ngõ 8, Đ. Nguyễn Tất 
Thành, P. Khai Quang, Tp. Vĩnh 
Yên, Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc Ghế không ngả

12 Kiều Hà Anh 7/3/2016 Vũ Thị Hường Yên tân -Hòa Tiến, Yên Phong, 
Bắc Ninh Bắc Ninh Ghế không ngả

13 Lý thi minh Hằng 11/1/2016 Mẹ hoàng thi coi Thon bắc hóa xa thiện long huyện 
bình gia tinh lang son Lang son Ghế không ngả

14 Nguyễn Gia Long 12/26/2013 Phạm Mai Anh Số nhà 39, ngõ 226 - đường Trần 
Hưng Đạo -tp Lai Châu - Lai Châu Ghế ngả sau

15 Đại Phú (bé bin) 1/2/2017 Nguyễn Thị Hiền Xóm 4, Xã Nam Xuân, Nam Đàn, 
tỉnh Nghệ An Nghệ An Ghế không ngả
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16 Đàm Bá Nhật Minh 11/1/2014 Vũ Thị Huyền Tổ 9,khu2, Phường Hồng Hà, Hạ 
Long, Quảng Ninh Quảng Ninh Ghế không ngả

17 Võ Mai Ngọc 8/6/2017 Lê thị phương 223, nguyễn công trứ, thạch quý Hà tĩnh Ghế không ngả

18 Vy huy hiếu 5/30/2013 Nguyễn Thị Phương thôn Quang Hòa, xã Cường Lợi, 
huyện Đình Lập, Lạng Sơn Lạng sơn Ghế không ngả

19 Hà Vân Anh 2010 Phùng thi thoa Quoc lo 2 c thôn dinh chung xa 
phúc ưng huyên sơn dương Tuyên Quang Ghế ngả sau

20 Bảo Khang 2013 Trần Thị Mỹ Lương Tổ 1 tiểu khu 2 Bắc Lý Đồng Hới 
Quảng Bình Quảng Bình Ghế ngả sau

21 Bé Hiếu 1/8/2019
BÔ. Hoàng văn giáp 
sn 1984. Mẹ : 
nguyễn Thị Cúc 

Xóm đại đồng xã mỹ lộc can lộc 
hà tĩnh Hà Tĩnh Ghế ngả sau

22 Đinh Hải Bách 2015 Đinh Trường Tuấn Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội Hà Nội Ghế không ngả

23 Trần Đăng Khoa 8/12/2016 Bùi Thị thương Thôn quyết thắng xã Xích Thổ 
huyện Nho quan tỉnh Ninh bình Ninh bình Ghế không ngả

24 Hồ Vũ Nhật Anh 2011 Vũ Quỳnh Trang ninh hòa, hoa lư, ninh  bình Ninh bình Ghế

25 Nguyễn thế thành 5/17/2012 Lê Thị Loan Khu phố 2, Long Bình, Biên hoà Đồng Nai Ghế ngả sau

26 Nguyễn Đình Đăng 8/18/2018 Lê Thị Liên Xóm 1 - Lam Sơn- xã khánh 
Thượng - huyện Yên Mô Ninh Bình Ghế không ngả

27 Phạm khánh chi 12/27/2014 Ngô yến Đ2, Xã Trực Thuận, Trực Ninh, 
Nam Định Nam Định Ghế không ngả

28 Nguyễn thu phương 4/2/2016
Bố Nguyễn Ngọc 
thiết .mẹ vũ thị 
nhung

Xóm hậu. Thôn an hưng. Xã đại 
an.huyện vụ bản. Tỉnh nam định Tỉnh Nam Định Ghế không ngả

29 Phan Phúc Thành 2016 hanh do đồng quang, ba vì, hà nội Hà Nội Ghế

30 le khanh huyen 2016 Mai thị sen Phường trung sơn, tam điệp, ninh b Ninh Bình Ghế

31 Bùi Huy Long 2010 Lê Thị Thơm Xóm 17 xã Hải Anh, huyện Hải 
Hậu, tỉnh Nam Định Nam Định Ghế ngả sau

32 Phạm Bảo Nam 8/14/2019 Phạm Văn Nghị/Vũ 
Thị Hiển

Thôn Hồng Thái xã Yên Lộc, 
huyện ý Yên Nam Định Ghế không ngả

33 Dương Quốc Phương 2013 Võ Thị Hồng Phúc 7 ô 1/3 khu phố Hải an, Thị Trấn 
Phước Hải, Đất Đỏ

Bà Rịa Vũng 
Tàu Ghế ngả sau



34 Phan Ngọc Bảo An 2016 Tô Thị Thủy A3/89b Thế Lữ, ấp 1, Tân Nhựt, 
Bình Chánh HCM Ghế ngả sau

35 Lê Thị Ngọc Linh 2012 Nguyễn Thị Lệ 38/5 đường 38, kp Hòa Long, 
Vĩnh Phú, Thuận An Bình Dương Ghế không ngả

36 Mai tùng chi 3/8/2017 Phạm Thị May Xóm 1, Khánh Hồng, Yên Khánh Ninh Bình Ghế ngả sau

37 Dương Danh Linh Lợi 2017 Cao Thị Thông Số nhà 342, thôn Pré, Phú Hội, 
Đức Trọng Lâm Đồng Ghế ngả sau

38 Trần Bảo Ngọc Trần Đình Duy 117 Đường Lương Thế Vinh, Thị 
Trấn Gôi, Vụ Bản Nam Định Ghế ngả sau

39 Lê Quang Thắng 2015 Đinh Thị Hải Yến Lai Các, Quỳnh Lưu, Nho Quan Ninh Bình Ghế ngả sau

40 Vũ Đạt Huy Hoàng 2011 Đinh Thị Hải Yến thôn Bái, xã Sơn Thành, Nho 
Quan Ninh Bình Ghế ngả sau

41 Nguyễn Đoàn Hải An 2015 Nguyễn Hoài Xuyến Thôn 4 - Khe Lếch, Sơn Thủy, 
Văn Bàn Lào Cai Ghế ngả sau

42 Nguyễn Bảo Ngọc 2016 Bé Nguyễn Bảo 
Ngọc

thôn Phú Cốc, xã Thành Tho, 
Thạch Thành Thanh Hóa Ghế ko ngả

43 Đinh Nhật Tân 2004 Mai Thị Thanh Thư Kim Bảng A, Yên Thịnh, Yên Mô Ninh Bình xe lăn bn cỡ lớn

44 Đào Minh Trí 2014 Nguyễn Thị Quý , NHO QuanThôn chùa, Gia thủy Ninh Bình xe lăn bn cỡ lớn

45 Lã Bảo Trâm 2013 Đào Thị Thái Thôn lạc Long, Xích Thổ, Nho 
Quan Ninh Bình Ghế ngả sau

46 Tạ huyền trang 2011 Tạ văn trường Thôn kim giao, Tiến thắng, Mê 
linh Hà Nội Ghế ngả sau

47 Nguyễn hải đăng 2016 Vũ thị duyên Đội 4 thôn nghi khê, Tân kỳ, Tứ 
kỳ Hải Dương Ghế ngả sau

48 Nguyễn Gia Phú 2016 Nguyễn Quỳnh Hoa Yên Phong, Yên Mô Ninh Bình Ghế ngả sau

49 Lê Thị Gái 4/4/2016 Trần Đình Duy 117 Đường Lương Thế Vinh, Thị 
Trấn Gôi, Vụ Bản Nam Định Ghế không ngả

50 Vũ Xuân Toàn 2004 Tống Thị Gọn thị trấn Yên Thịnh, Yên Mô Ninh Bình xe lăn bn cỡ lớn

51 Nguyễn Thị Phương 
Anh 2017 Lê thị lan sơn lộc, can lộc, hà tĩnh Hà Tĩnh ghế



52 Nguyễn Quốc Việt 2016 Lã Thị Hòa La Vân, Ninh Giang, Hoa Lư Ninh Bình Ghế ngả sau

53 Đỗ xuân phúc 2017 Đỗ Quang Khanh/ 
Trần Thị Nhẫn

Xóm 1 thôn Trình nhì, An Ninh, 
Tiền Hải Thái Bình Ghế ngả sau

54 Nguyễn Gia Bảo 2017 Phan Thị Hằng Số nhà 12 ngõ 294/49/21, Lĩnh 
Nam, Hoàng Mai Hà Nội Ghế ngả sau

55 Nguyễn Minh Tiến 2009 mẹ Nguyễn Minh 
Tâm xã Xích Thổ, NHO Quan Ninh Bình xe lăn bn cỡ lớn

56 Bé Hiếu 06/02/2015 Mầu Hiếu Đội 4 thôn Chi Phong, xã Trường 
Yên, Hoa Lư Ninh Bình Ghế ngả sau

57 Thiều Ngân Khánh 2015 Phạm Thị Gấm Sn 56.tổ 3.P. Lê Hồng Phong Tp 
Phủ Lý Hà Nam Ghế ngả sau

58 Nguyễn Hương Anh 8/6/2014 Nguyễn Thị Mai 
Hương Thành Phố Phủ Lý, Hà Nam Hà Nam xe lăn NOJF

59 Phạm gia lâm 7/9/2016 Nguyễn Kim Đáng Làng Quyết Tiến- Thôn Bảo Hà, 
Đồng Minh vĩnh bảo Hải Phòng Ghế ngả sau

60 Lương Ngọc Đức Anh 2016 Bùi Ngọc Quỳnh 
Phương

Số 68 đường Văn Vỉ, phường Chi 
Lăng, TP Lạng Sơn Lạng Sơn Ghế ngả sau

61 Nguyễn Ái Vy 2015 Nguyễn Quốc Anh �Cây xăng Phương Thảo Ấp 15 
xã Phong Tân Giá Rai Bạc Liêu Ghế ngả sau

62 Nguyễn Lê Bảo Trâm 2017 Lê Thị Đào 179/45/18A, Tân Chánh hiệp 33 
phường Tân Chánh hiệp HCM Ghế ko ngả

63 Cẩm Tú Bùi Văn Giáp xóm thiển Văn  Sơn Lạc Sơn Hoà Bình Ghế ko ngả

64 Lê Minh Khôi 2018 Lê Thị Kim Ngân khánh thượng, yên mô, ninh bình Ninh Bình Ghế

65 Trần Hoa 2016 Trần Hoa thôn 3 Lạc Vân Nho Quan Ninh Bình Ghế ngả sau

66 Phan Thanh Hoàng 2016 Đinh Thị Sáng Hẻm 419/18 tô ngọc vân Tam phú 
Thủ Đức HCM Ghế ko ngả

67 Lữ Đoàn Minh Quyên 2015 Đoàn Thị Thu Liêm Chính/Phủ Lý, Hà Nam Hà Nam Xe lăn của CH Hà 
Nam

68 Nguyễn Thùy Linh xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm Hà Nam Ghế ko ngả của 
Viethealth

69 Đỗ Đức Anh xã Thanh Lưu, huyện Thanh Liêm Hà Nam Xe lăn của Tuấn Lê 
tặng



70 Lê Đức Thiện 2015 Lê Thị Anh Thọ Thành, Yên thành, nghệ an Nghệ An Ghế ngả sau

71 Bùi Thị Huyền Trang 2002 Dương Thị Sen xóm Nam, Trung Trữ, Hoa Lư Ninh Bình xe lăn bn cỡ lớn

72-
104 Nguyễn Hồ Hoài An 1/10/2014 Hồ Thị Quyên

Số nhà 2 ngách 112/61 mễ trì 
thượng Phường mễ trì Quận nam 

từ liêm
Hà Nội Xe lăn Úc (NOJF) 33 chiếc NOJF 

tặng qua Flame

Nguyễn Dương Hải Âu 11/10/2016 Dương Thị Bích Đang học TTGD đặc biệt Vĩnh 
Hưng Hoàng Mai Hà Nội Xe lăn Úc (NOJF)

Nguyễn Như Ngà 5/16/2013 Nguyễn Thị Ninh Nha so 4 ngõ 219/19 Định công 
thượng Định công Hoàng Mai Hà Nội Xe lăn Úc (NOJF)

Đỗ Gia Bảo 7/26/2015 Nguyễn Thị Mai 
Đam Đồng táng Đồng trúc Thạch thất Hà Nội Xe lăn Úc (NOJF)

Nguyễn Đức Huy 10/27/2014 Đặng Thị Thương 
Thúy

thôn Cầu xã Minh Đức Huyện 
Ứng Hòa Hà Nội Xe lăn Úc (NOJF)

Trần Hà Ly 11/12/2009 Nguyễn Thị Kim 
Hoa

số 3 ngách 105/1 Nguyễn Công 
Hoan Phường Ngọc Khánh Quận 

Ba Đình
Hà Nội Xe lăn Úc (NOJF)

Bùi Hồng Phúc 9/1/2014 Lã Thị Thu Hằng
Số 14A tập thể Tổng Cục, TDP số 

3 Phường Cổ Nhuế 2 Quận Bắc 
Từ Liêm

Hà Nội Xe lăn Úc (NOJF)

Nguyễn Minh Quân Lại Thị Sao
TT Quy Nhất Nghĩa Hưng Nam 
Định Huyện Nghĩa Hưng Nam 

Định Nam Định
Hà Nội Xe lăn Úc (NOJF)

Bùi Minh Nhật 3/12/2010 Bùi Văn Thiện Xóm Minh Thành Xã Yên Trị 
Huyện Yên Thuỷ Hà Nội Xe lăn Úc (NOJF)

Vũ Đức Minh Hoàng Thị Hồng. Duyên Hải  Thành phố Lào Cai  
Lào Cai Hà Nội Xe lăn Úc (NOJF)

Đinh Hải bách 2014 Vũ Thị Huyên 14/69 Trương Định Hoàng Mai Hà Nội Xe lăn Úc (NOJF)

Đào lê bảo lâm 5/30/2012 Lê thị la Thôn huệ lai Phù ủng Ân thi Hưng Yên Xe lăn Úc (NOJF)

Lê anh Thư 7/31/2009 Đặng Thị lan Tổ dân phố làng luông Bắc Sơn 
Phổ Yên Thái Nguyên Xe lăn Úc (NOJF)

Vũ Gia HẢI 8/27/2009 Vũ thị hường Thôn mậu lương Xã lương tài 
Huyện văn lâm Hưng Yên Xe lăn Úc (NOJF)

Nguyễn huyền anh 12/7/2015 Phạm Hồng Mây
Nội thất ô tô Minh Hiếu(65 lý 

thường kiệt, khu 7) Thị Cầu Bắc 
Ninh

Bắc Ninh Xe lăn Úc (NOJF)

Gia Hưng 7/1/2009 Quảng Ninh Quảng Ninh Xe lăn Úc (NOJF)



Ngô Trâm Anh 9/1/2014 Bùi thị thu hà Tổ 12 ngõ 131 Phường cự khối 
Long Biên Hà Nội Xe lăn Úc (NOJF)

Đỗ phạm thanh lam 7/22/2014 phạm yến thanh Khu 3 Xã thanh đình Thành phố 
việt trì Phú Thọ Xe lăn Úc (NOJF)

Nguyễn Hương Anh 6/8/2014 Nguyễn Mai Hương Tổ 2, Phường Thanh Tuyền, Phủ 
Lý, Hà Nam Hà Nam Xe lăn Úc (NOJF)

105 Hồ Đặng Nguyên Bảo 2013 Nguyễn Thị Hiền Thôn Nam Đức, xã Đức Trạch, 
Bố Trạch Quảng Bình Ghế ngồi ngả sau

106 Nguyễn Trường Thịnh 2017 Nguyễn Thị Thu 
Thảo

1216/65 Đường 30/4, Phường 12, 
Thành phố Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng 
Tàu Ghế ngả sau

107 Nguyễn Ngọc Vũ Hiếu 2009 Nguyễn Ngọc Vũ 
Hiếu

Đội 10- Thôn Đồng Nhơn Nam- 
Xã Tịnh Đông- Huyện Sơn Tịnh- 
Tỉnh Quảng Ngãi

Quảng Ngãi Xe lăn bại não cỡ lớn

108 Phạm Lan Anh 2010 Nguyễn Thị Duyên xóm Giáp Bổn Long Thành Yên 
Thành Nghệ An xe lẵn bại não

109 Nguyễn Thị Hồng Hà 2013 Lê Thị Hương ngõ 42 thôn siêu quần Tả Thanh 
Oai Thanh Trì Hà Nội Ghế ngả sau

110 Nguyễn Thị Thanh 
Th  ủy 2011 Nguyễn Thị Thanh 

Th  ủy 
Địa chỉ: Thôn Tràng An, xã 
Trường Yên, huyện Hoa Lư Ninh Bình Ghế tập ngồi ngả sau

111 Trần Hoàng Minh 2017 Bùi Thu Huyền Đội 2 phú thọ Nghĩa Hải Nghĩa 
Hưng Nam Định Ghế ngả sau

112 Thế Minh, Thế Tuấn 2011 Lê Thị Nhạn Phường 5 Đông Hà Quảng Trị Xe lăn cỡ lớn

113 Nguyễn Thuỳ Chi 7/20/2012 Lê Thị Thanh U06 L12 khu đô thị đô nghĩa 
Phường Yên nghĩa Hà Đông Hà Nội Xe lăn Úc

10 chiếc Trao 
tặng qua Bộ 
Ngoại giao

114 Nguyễn Minh Nhật 3/26/2017 Đỗ Thị Hồng Liên Đội 6 Xã Đức Hợp Kim Động Hưng Yên Xe lăn Úc

115 Đinh Vũ Thanh Thảo 1/9/2014 Vũ Thị Lài
Đường lý nam đế. Khu phố 13. 
Phường Ngọc Trạo Thị xã Bỉm 

sơn
Thanh Hóa Xe lăn Úc

116 Bùi Hải Nam 1/27/2017 Đõ Thị Xuyên Đỗ Nha Châu Sơn Phủ Lý Hà Nam Xe lăn Úc

117 Trần Minh Đạt 1/12/2016 Trần Thị Hoài 276 phố Yên Duyên Yên Sở 
Hoàng Mai Hà Nội Xe lăn Úc

118 Nguyễn Phương Thanh 4/18/2012 Vũ Thị Huyền Sn 14, ngách 133/20 phố Hồng 
Mai Quỳnh Lôi Hai Bà Trưng Hà Nội Xe lăn Úc

119 Nguyễn Minh Hiếu 10/25/2012 Bùi Thị Trang Xóm 6 Đồng Tâm Mỹ Đức Hà Nội Xe lăn Úc



120 Tạ Minh Ngọc 9/26/2012 Tạ Minh Thịnh Tân Hưng Sóc Sơn Hà Nội Xe lăn Úc

121 Đặng Đức Nguyên 7/2/2015 Phí Thị Bích Vân Sn 18 tổ 1 khu phố hoàng thành 
Cẩm thạch Cẩm phả Quảng Ninh Xe lăn Úc

122 Nguyễn Hoàng Bảo 
Nhi 3/30/2020 Nguyễn Thị Tươi Đội 7 thôn ngọc hòa Vĩnh hòa 

Ninh giang Hải Dương Xe lăn Úc

123 Vũ Yến Nhi 2017 Nguyễn Thị Hà 
Trang Thôn 2 Phương Trung Đoan Hùng Phú Thọ Ghế ngả sau

124 Mai Trường Phúc 2014 Le Nhung Tân Chánh Hiệp, Q12, HCM HCM Ghế ngả sau

125 Nguyễn Minh Châu 2017 Nguyễn thị kim anh Đội 6, thôn Vĩnh Trung Đại Áng 
Thanh Trì hà Nội Ghế ngả sau

126 Nguyễn Nhật Minh 2014 Nguyễn Thị Mai Xóm Văn Khoa Hải Phú Hải Hậu Nam Định Ghế không ngả

127 Lê Việt Lữ 2017 Nguyễn thị ngoan Xóm 10 Trực khang Trực Ninh Nam Định Ghế không ngả

128 Đào Danh Dự 2017 Nguyễn Thị Mỹ Cẩm D22/2, Khu Phố 2 Thuận Giao 
Thuận An Bình Dương Ghế ngả sau

129 Đỗ Gia Bảo 2009 Bùi Lệ Thủy 7/52 tổ 47 khu phố 4 Trung mỹ 
Tây HCM Xe lăn

130 Nguyễn quỳnh Nhi 2016 Đoàn Thị Thanh Ngọcphường hải tân, Hải dương Hải Dương Ko ngả

131 Trần Ngọc Trung 2018 Trần Thị Hạnh Thôn Phú Cốc Minh Thuận Vụ 
bản Nam Định Ghế ngả sau

132 Hà Lê Minh Quang 2018 Lê Thị Nhi
Số nhà 19, đường N9, khu tái 
định cư Phước Tân Phước Tân 
Biên hoà

Đồng Nai Ghế ngả sau

133 Phạm Quang Minh 2017 Quỳnh Phạm Số 8 đường Hải Thượng Lãn Ông, 
P. Phúc Thành, TP Ninh Bình Tỉnh Ninh Bình Ghế ngồi ngả sau

134 Nông Vũ Gia Minh 2013 Trần Đình Duy 117 Đường Lương Thế Vinh, Thị 
Trấn Gôi, Vụ Bản Nam Định Ghế ngả sau

135 Bùi Thị Ánh Tuyết Vũ thị thúy Xóm 11, Yên nhân, Ý yên Nam Định Ghế ngả sau

136 Hồ Đức Tuấn Phạm Thị Nga
Chung cư Handico 5- Ngõ 622 
Minh Khai, Minh Khai, Hai Bà 
Trưng

Hà Nội Ghế ngả sau

137 Đặng Hoàng Anh 07/8/2017 Phạm Thị Thủy Xóm 6, Xã Thanh Trung, Yên 
Khánh Ninh Bình Ghế ngồi ngả sau



138 Vũ Thế Bách 3/7/2011 Duong Truong Khu Thống NHất, thị trấn Thanh 
Nê, Kiến Xương Thái Bình Xe lăn cỡ lớn


